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1 011223379 Nguyễn Thị Thúy Toàn 23/07/2005 Nữ Trường THCS Xuân Giang

2 011338174 Nguyễn Tuấn Khanh 20/10/2005 Nam Trường THCS Việt Long

3 011338191 Nguyễn Tiến Thịnh 19/10/2005 Nam Trường THCS Việt Long

4 011223353 Nguyễn Thị Thanh Huyền 19/07/2005 Nữ Trường THCS Xuân Giang

5 011482396 Lã Thị Thu Trang 20/06/2005 Nữ Trường THCS Việt Long

6 011223347 Nguyễn Thị Duyên 06/01/2005 Nữ Trường THCS Xuân Giang

7 011338164 Lã Thị Thu Duyên 08/09/2005 Nữ Trường THCS Việt Long

8 011223424 Nguyễn Thị Minh Anh 28/09/2005 Nữ Trường THCS Xuân Giang

9 011338170 Nguyễn Đức Hoàng 10/09/2005 Nam Trường THCS Việt Long

10 011338178 Nguyễn Thị Trà My 23/08/2005 Nữ Trường THCS Việt Long

11 011338181 Nguyễn Thị Ngà 17/02/2005 Nữ Trường THCS Việt Long

12 011223378 Nguyễn Thu Thủy 01/09/2005 Nữ Trường THCS Xuân Giang

13 011338193 Nghiêm Thị Huyền Trang 18/12/2005 Nữ Trường THCS Việt Long

14 011338126 Nguyễn Thu Hà 15/02/2005 Nữ Trường THCS Việt Long

15 011338184 Nguyễn Trang Nhung 02/05/2005 Nữ Trường THCS Việt Long

16 011223367 Nguyễn Thị Hồng Ngọc 30/01/2005 Nữ Trường THCS Xuân Giang

17 011482355 Nguyễn Thanh Hoa 19/12/2005 Nữ Trường THCS Việt Long

18 011244396 Đỗ Văn Hiếu 19/11/2005 Nam Trường THCS Xuân Giang

19 011223363 Nguyễn Quang Minh 14/01/2005 Nam Trường THCS Xuân Giang

20 011482361 Nguyễn Mạnh Hoàng 16/08/2005 Nam Trường THCS Việt Long

21 011338175 Nguyễn Thị Diệu Ly 09/03/2005 Nữ Trường THCS Việt Long

22 011482368 Nguyễn Giang Minh 15/09/2005 Nam Trường THCS Việt Long

23 011338160 Lê Thị Vân Anh 25/02/2005 Nữ Trường THCS Việt Long

24 011482365 Nguyễn Quang Huy 20/04/2005 Nam Trường THCS Việt Long

25 011223441 Nguyễn Hữu Thành Đạt 21/11/2005 Nam Trường THCS Xuân Giang

26 011244409 Vương Thị Ngọc 18/01/2005 Nữ Trường THCS Xuân Giang

27 011223348 Vũ Trần Việt Dương 21/10/2005 Nam Trường THCS Xuân Giang

28 011338158 Phạm Phương An 15/02/2005 Nữ Trường THCS Việt Long

29 011338171 Đỗ Đức Hùng 12/08/2005 Nam Trường THCS Việt Long

30 011482317 Nguyễn Thanh Bình 30/03/2005 Nam Trường THCS Việt Long

31 011515412 Trần Quốc Uy 25/09/2005 Nam Trường THCS Kim Lũ

32 011244411 Hoàng Văn Ninh 24/12/2005 Nam Trường THCS Xuân Giang

33 011338189 Nguyễn Thị Diễm Quỳnh 24/09/2005 Nữ Trường THCS Việt Long

34 011482377 Nguyễn Minh Quang 03/05/2005 Nam Trường THCS Việt Long

35 011125027 Ngô Giản Tuy 11/11/2005 Nam Trường THCS Thụy Lâm

36 011482393 Nguyễn Ngọc Thường 16/10/2005 Nam Trường THCS Việt Long

37 011124811 Nguyễn Hữu Thành 01/01/2005 Nam Trường THCS Thụy Lâm

38 011244399 Nguyễn Huy Hoàng 25/09/2005 Nam Trường THCS Xuân Giang

39 011223431 Nguyễn Phú Cường 24/09/2005 Nam Trường THCS Xuân Giang

40 011482333 Hoàng Minh Đức 20/08/2005 Nam Trường THCS Việt Long

41 011244400 Vũ Văn Huân 29/06/2005 Nam Trường THCS Xuân Giang

42 011338197 Lã Nguyễn Chí Việt 17/10/2005 Nam Trường THCS Việt Long

43 011698532 Nguyễn Thành Nam 15/12/2005 Nam Trường THCS Xuân Thu

44 011524761 Nguyễn Hữu Dũng 10/08/2005 Nam Trường THCS Kim Lũ

45 011222991 Trần Đức Việt 06/12/2005 Nam Trường THCS Mai Đình
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